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Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL
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FMột, bốn1.40.072014X510/08/1996Nguyễn Hữu Thắng14510302801

FHai, sáu2.63.012013X519/03/1995Phạm Mạnh Thế13510302932

BBẩy, sáu7.67.582014X809/11/1996Vũ Minh Tiến14510304063

FBa, không3.02.072014X529/08/1996Nguyễn Minh Tuấn14510303274

BTám, hai8.28.092014X210/05/1996Trần Văn Tùng14510303385

BBẩy, không7.07.072014X615/01/1995Trần Xuân Trung14510303226

FKhông, tám0.80.042014X301/12/1996Trần Trung Trường14510303157

FHai, không2.01.062014X414/01/1996Trần Văn Trường14510303168

FMột, không1.00.052014X123/07/1992Đồng Vũ An14510300019

FMột, sáu1.60.082014X206/01/1996Nguyễn Văn Chiển145103003410

CSáu, không6.06.062014X714/04/1994Hoàng Xuân Dũng145103006411

CSáu, sáu6.66.572014X701/06/1996Lê Minh Dương145103004412

FMột, hai1.20.062014X808/09/1994Nguyễn Hoàng Dương145103004513

CSáu, hai6.25.592014X822/02/1995Nguyễn Tiến Đạt145103009914

FKhông, hai0.20.012014X730/12/1996Nguyễn Văn Đông145103007615

DNăm, không5.04.572014X206/07/1996Tạ Ngọc Đông145103007816

FMột, sáu1.60.082014X101/09/1995Trần Văn Đông145103007717

DBốn, tám4.84.562014X712/10/1994Lê Minh Đức145103008518

DNăm, không5.04.572014X824/11/1996Lưu Minh Đức145103008619

DNăm, không5.04.572014X511/11/1996Phạm Việt Đức145103009120

BBẩy, không7.07.072014X524/10/1996Đặng Hoàng Giang145103010721

CNăm, tám5.85.572014X320/11/1996Ngô Minh Giang145103010522

FKhông, hai0.20.012013X809/01/1995Đoàn Trường Hải135103009623

FBa, sáu3.63.062014X230/08/1995Hoàng Trung Hiếu145103012924

BBẩy, hai7.27.082014X521/02/1996Nguyễn Khánh Huy145103015725

BBẩy, sáu7.67.582013X518/07/1994Vy Văn Hùng135103201126

FMột, không1.00.052014X118/04/1996Phạm Đình Khánh145103017727

FKhông, hai0.20.012014X215/01/1993KOY KHEMRA143103050128

FKhông, hai0.20.012014X815/03/1996Nguyễn Văn Khiêm145103017829

FMột, sáu1.60.082014X218/11/1996Vũ Đức Khuông145103018030

BTám, hai8.28.092014X704/03/1996Đào Gia Kỳ145103018631

FBa, tám3.84.032014X729/06/1996Nguyễn Hữu Lập145103037432

BBẩy, không7.06.592014X209/12/1996Nguyễn Thị Mỹ Linh145103019233

FKhông, hai0.20.012014X712/02/1996Trần Danh Long145103019634

CSáu, hai6.27.032013X821/09/1995Bùi Văn Thành Luân135103019235

CSáu, không6.06.062014X522/04/1996Nguyễn Hoàng Lương145103018936

BBẩy, không7.06.592014X330/03/1996Dương Anh Minh145103020237

CSáu, hai6.25.592014X230/06/1996Bùi Thị Diễm My145103020938

FBa, tám3.84.512013X328/10/1994Nguyễn Mạnh Phi135103023539

FKhông, hai0.20.012014X416/10/1996Lê Hồng Phúc145103023940
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CNăm, tám5.85.572014X213/09/1996Nguyễn Mạnh Quang145103024341

FHai, hai2.21.072013X414/05/1995Vũ Hồng Quân135103024442

CSáu, bốn6.46.562014X717/06/1996Đinh Công Quyết145103025143

FBa, bốn3.44.012013X303/06/1995Nguyễn Như Quyết135103025144

BTám, không8.08.562014X720/10/1996Nguyễn Văn Quý145103025445

FMột, hai1.20.062014X606/03/1996Nguyễn Văn Quý145103025346

FKhông, hai0.20.012014X210/03/1990YIN SAM143103050047

FMột, không1.00.052014X817/11/1996Ngô Minh Sang145103025548

DNăm, hai5.25.062014X125/10/1996Phạm Trường Sinh145103026049

FKhông, hai0.20.012014X201/01/1993DUCH SOMPHOS145103050150

DNăm, hai5.24.582014X712/05/1994Phạm Văn Tân145103026751

CSáu, sáu6.67.052012X201/10/1994Nguyễn Văn Thanh125103008252

DBốn, sáu4.64.072014X313/11/1996Hoàng Ngọc Thái145103027853

FKhông, hai0.20.012011X202/09/1993Nguyễn Hữu Thành115103022854

BTám, bốn8.49.062014X211/08/1996Đỗ Khánh Thảo145103027755

FKhông, sáu0.60.032013X711/07/1994Phạm Kiều Thảo135103101556
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